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Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề số 2 

Bản quyền thuộc về GiaiToan. 

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại. 

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề số 2 

I. Phần trắc nghiệm 

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. 

Câu 1 (0,5 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 278hm2 = …ha là: 

A. 278000 B. 27800 C. 2780 D. 278 

Câu 2 (0,5 điểm): Kết quả của phép tính 48,13 : 1000 là:  

A. 0,04813 B. 0,4813 C. 4,813 D. 4813 

Câu 3 (0,5 điểm): Phép nhân 140,25 x 0,1 có kết quả là: 

A. 140,25 B. 14,025 C. 1,4025 D. 0,14025 

Câu 4 (0,5 điểm): 28% của 121kg là:  

A. 33,88kg B. 28,17kg C. 46,54kg D. 32,23kg 

Câu 5 (0,5 điểm): Hình chữ nhật có chiều dài 15cm và chiều rộng bằng 12cm. Diện 

tích của hình chữ nhật là: 

A. 150cm2 B. 160cm2 C. 170cm2 D. 180cm2 

Câu 6 (0,5 điểm): Không thực hiện phép tính, số thích hợp để điền vào chỗ chấm 

( )2,4 15,3 3,7 (... 15,3) 3,7  =    là: 

A. 5,2 B. 3,8 C. 2,4 D. 4,6 
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II. Phần tự luận 

Câu 7 (1,0 điểm):  

a) Tính tỉ số phần trăm của hai số 12 và 40. 

b) Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm: 

22,14 … 220,19  38,52 … 38,520  4,754 … 47,54 

Câu 8 (2,0 điểm): Đặt tính rồi tính: 

26,193 + 83,1 194 – 13,59 

482,3 x 15  46,15 : 0,25 

Câu 9 (1,5 điểm): Lớp 5A có 50 học sinh, trong đó có 28 học sinh nam. Hỏi số học 

sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của cả lớp? 

Câu 10 (2,5 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật chu vi bằng 120m, chiều dài gấp 4 

lần chiều rộng. Người ta dành 25% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích 

phần đất dùng để làm nhà. 
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Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề số 2 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 

D  A B A  D C 

II. Phần tự luận 

Câu 7:  

a) Tỉ số phần trăm của hai số 12 và 40 là: 

12 : 40 x 100 = 30% 

Đáp số: 30%. 

b)  

22,14 < 220,19  38,52 = 38,520  4,754 < 47,54 

Câu 8: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính: 

26,193 + 83,1 = 109,293 194 – 13,59 = 180,41 

482,3 x 15 = 7234,5 46,15 : 0,25 = 184,6 

Câu 9:  

Số học sinh nữ của lớp 5A là: 

50 – 28 = 22 (học sinh) 

Số học sinh nữ chiếm số phần trăm số học sinh cả lớp là: 

22 : 50 x 100 = 44% 

Đáp số: 44%. 

Câu 10: 

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là: 
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120 : 2 = 60 (m) 

Tổng số phần bằng nhau là: 

1 + 4 = 5 (phần) 

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là: 

60 : 5 x 1 = 12 (m) 

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là: 

60 – 12 = 48 (m) 

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là: 

12 x 48 = 576 (m2) 

Diện tích phần đất dùng để làm nhà là: 

576 x 25 : 100 = 144 (m2) 

Đáp số: 144m2. 
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